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ĐẠI HỌC

1 7140209 Sư phạm Toán học 46 4 3 1 0 0 0 3 25 2,2 1 0 0 0

2 7140211 Sư phạm Vật lý 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 7140212 Sư phạm Hóa học 38 3 2 0 1 1 0 1 66,7 5,3 0 2 0 0

4 7140201 Giáo dục Mầm non 131 35 35 25 2 1 2 7 85,7 22,9 16 9 3 0

5 7140202 Giáo dục Tiểu học 112 51 47 33 0 0 0 15 64,7 29,5 31 2 0 3

6 7140217 Sư phạm Ngữ văn 46 12 11 5 0 2 1 5 66,7 17,4 5 2 0 0

7 7140218 Sư phạm Lịch sử 19 17 12 0 0 7 0 10 41,2 36,8 0 3 1 3

8 7140213 Sư phạm Sinh học 36 29 26 4 3 13 1 9 72,4 58,3 2 11 0 7

9 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 50 19 16 1 3 8 1 7 68,4 26 1 9 1 1

10 7620201  Lâm nghiệp (Lâm học) 7 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

11 7620116 Phát triển nông thôn 22 15 11 1 1 6 1 7 60 40,9 2 3 0 3

12 7310501 Địa lý học 7 7 5 0 2 2 1 3 71,4 71,4 0 3 1 0

13 7380101 Luật 95 29 19 6 5 6 1 12 62,1 18,9 7 5 2 3

14 7140205 Giáo dục Chính trị 13 12 9 3 0 8 0 1 91,7 84,6 3 3 2 3

15 7480201 Công nghệ thông tin 8 8 1 4 4 0 0 0 100 100 0 6 0 2

16 7510301 Kỹ thuật điện, điện tử 34 25 25 7 16 0 0 2 92 67,6 0 9 1 13

17 7220201 Ngôn ngữ Anh 25 7 6 0 5 1 0 1 85,7 24 0 3 0 3

TỔNG CỘNG 724 0 275 228 90 42 55 8 85 70,9 26,9 68 70 11 41
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CAO ĐẲNG 

(Các ngành đào tạo sư phạm)

1 51140209 Sư phạm Toán học 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 6340301 Kế toán 14 7 7 2 5 0 0 0 100 50 2 5 0 0

3 51140219 Sư phạm Địa lý 14 9 8 1 0 3 0 5 44,4 28,6 1 3 0 0

4 51140202 Giáo dục Tiểu học 120 63 55 8 1 2 31 52 66,7 35 6 4 1 0

5 51140201 Giáo dục Mầm non 43 3 3 3 0 0 0 0 100 7 1 2 0 0

6 6220209 Tiếng Trung Quốc 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 6220206 Tiếng Anh 15 3 3 1 0 0 0 2 33,3 6,7 0 1 0 0

TỔNG CỘNG 230 0 85 76 15 6 5 31 59 67,1 24,8 10 15 1 0

Quảng Bình, ngày   20   tháng  01  năm 2020

(Đã ký)
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